
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày        tháng      năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021

 cho Sở Y tế để triển khai thực hiện cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19
 tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/5/2016; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ 

về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh 

về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà 
nước năm 2021;

Theo thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Khoản 
20, Thông báo số 471/TB-UBND ngày 20/10/2021 và đề nghị của Sở Tài chính 
tại Tờ trình số 483/TTr-STC ngày 13/10/2021. 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp cho Sở Y tế, số tiền: 4.749.000.000 đồng (Bốn tỷ, bảy trăm 

bốn mươi chính triệu đồng), từ nguồn sự nghiệp y tế trong dự toán ngân sách 
tỉnh năm 2021: 3.250 triệu đồng, để chi trả tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, 
phụ cấp độc hại bằng hiện vật, chi hoạt động của Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 
trong 5 tháng cuối năm 2021 do chuyển đổi thành bệnh viện điều trị bệnh nhân 
Covid-19 theo chủ trương của UBND tỉnh Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 
03/8/2021 và từ nguồn dự phòng trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021: 1.499 
triệu đồng, để thanh toán chi phí xử lý rác thải y tế dịch Covid-19 tại Bệnh viện 
Phạm Ngọc Thạch trong năm 2021

Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Y tế chịu trách nhiệm phân bổ kinh phí và hướng dẫn Bệnh viện 

Phạm Ngọc Thạch quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh, quyết 
toán theo quy định; đồng thời, kiểm tra, tổng hợp quyết toán chi phí thực tế phát 
sinh phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Phạm Ngọc 
Thạch gửi Sở Tài chính kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục xem xét, quyết 
định bổ sung kinh phí theo quy định.
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2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh giám sát kiểm soát chi, thực hiện 
thanh quyết toán theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Y tế, 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch và thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh



 Số 

lượng 
Số tiền

 Số 

lượng 
Số tiền

 Số 

lượn

g 

Số tiền
 Số 

lượng 
Số tiền

 Số

 lượng 

 Tổng 

cộng 

 Số 

lượng 
 Số tiền  ĐVT 

 Số 

lượng 
Số tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13=

15+17
14 15 16 17 18

A
Tổng nhu cầu kinh phí chi

hoạt động thường xuyên
   20.798       270    12.428       857       131     9.686       131     22.971         -     13.285       131      9.686 

1
Nhu cầu kinh phí hoạt động

thường xuyên theo định mức
Giường 135    10.247  135     3.870    657     -            4.527 4.527    

2
Quỹ tiền lương, phụ cấp và các

khoản đóng góp theo lương

Lao

 động
       90    10.552       135 8.558    4    201     131     5.413    131         14.172 8.758    Người 131     5.413    

 - Biên chế        82 78      3.867   78            3.867 -    -       Người 78      3.867    

 - Hợp đồng đơn vị        43 43      1.177   43            1.177 -    -       Người 43      1.177    

 - Hợp đồng 68        10 10      368      10               368 -    -       Người 10      368       

3

Nhu cầu kinh phí hoạt động

thường xuyên do phát sinh

nhiệm vụ thu dung điều trị

COVID-19

4.273    -            4.273 -     -       -      4.273    

 - Độc hại hiện vật 5        235      5                  235 -     -        5         235        PL 3 

- Xử lý rác thải Covid (03

chuyến/ngày)
150    2.252   150           2.252 -     -        150     2.252    

 Hợp 

đồng 

- Chi phí phục vụ hoạt động

(Điện, nước, văn phòng phẩm,

xăng dầu….)

1.172   1.172    
 Phụ

 lục 5 

- Mua sắm thiết bị văn phòng,

lắp đặt Camera
190      -               190 -     -        -      190       

 - Sửa chữa khẩn cấp 424      -               424 -     -        -      424       

 Phụ

 lục 2 

 Phụ

 lục 4 

 Cơ cở thu dung 5 tháng

 điều trị COVID-19

 Dự toán thu-chi 

2021 xin điều 

chỉnh, bổ sung 

Trong đó

 Ghi 

chú 

Hoạt động

 điều trị Lao 

phổi

 Cơ cở thu dung

 điều trị COVID-

19

Hoạt động

 điều trị Lao phổi

Phụ lục 1

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU - CHI NĂM 2021 ĐỀ NGHỊ NSNN BỔ SUNG KINH PHÍ

 CHO CƠ SỞ THU DUNG ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID - 19 TẠI  BỆNH VIỆN PHẠM NGỌC

(Kèm theo Tờ trình số 267 /SYT-KHTC ngày 14/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam)

(ĐVT: Triệu đồng)

TT NỘI DUNG ĐVT

Dự toán

giao năm 2021

Hoạt động điều 

trị Lao phổi

 Thực hiện đến 

7/2021

 Hoạt động điều 

trị Lao phổi 

Dự toán 5 tháng cuối năm 2021
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 Số 

lượng 
Số tiền

 Số 

lượng 
Số tiền

 Số 

lượn

g 

Số tiền
 Số 

lượng 
Số tiền

 Số

 lượng 

 Tổng 

cộng 

 Số 

lượng 
 Số tiền  ĐVT 

 Số 

lượng 
Số tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13=

15+17
14 15 16 17 18

 Cơ cở thu dung 5 tháng

 điều trị COVID-19

 Dự toán thu-chi 

2021 xin điều 

chỉnh, bổ sung 

Trong đó

 Ghi 

chú 

Hoạt động

 điều trị Lao 

phổi

 Cơ cở thu dung

 điều trị COVID-

19

Hoạt động

 điều trị Lao phổi

(ĐVT: Triệu đồng)

TT NỘI DUNG ĐVT

Dự toán

giao năm 2021

Hoạt động điều 

trị Lao phổi

 Thực hiện đến 

7/2021

 Hoạt động điều 

trị Lao phổi 

Dự toán 5 tháng cuối năm 2021

B Dự toán thu, chi từ nguồn thu: -                 -   -     -        -      -        

I Dự toán thu 29.805  14.548  2.400  -      -       -          16.948 -     16.948  -      -        -     

1 Dịch vụ khám chữa bệnh 29.760  14.525  2.400  -          16.925 -     16.925  -      -        

2 Hoạt động dịch vụ 45         23         -                 23 -     23         -      -        

II Dự toán chi từ nguồn thu để lại -        -                 -   -     -        -      -        

1 Dịch vụ khám chữa bệnh 29.760  -      14.169  2.400  -      -       -          16.569 -     16.569  -      -        -     

 - Thuốc, VTYT, hóa chất 13.392  5.795    1.900  -            7.695 -     7.695    -      -        

- Chi lương, phụ cấp và các

khoản đóng góp theo lương
10.552  4.782    -            4.782 -     4.782    -      -        

- Số thu còn lại dùng để cân đối

chi hoạt động thường xuyên theo

định mức

5.816    1.079    500     -            1.579 -     1.579    -      -        

- Mua sắm, sửa chữa phục vụ

hoạt động thường xuyên
387       -               387 -     387       -      -        

- Số chênh lệch thu-chi đã bổ

sung chi thu nhập và trích

CCTL theo quy định 

2.126    -            2.126 -     2.126    -      -        

2 Hoạt động dịch vụ 45         23         -                 23 -     23         -      -        

- Chi phí phục vụ hoạt động thu

dịch vụ
2           1           -                   1 -     1           -      -        

 - Nộp thuế 2           1           -                   1 -     1           -      -        

- Số thu còn lại dùng để cân đối

chi hoạt động thường xuyên theo

định mức

41         21         -                 21 -     21         -      -        
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 Số 

lượng 
Số tiền

 Số 

lượng 
Số tiền

 Số 

lượn

g 

Số tiền
 Số 

lượng 
Số tiền

 Số

 lượng 

 Tổng 

cộng 

 Số 

lượng 
 Số tiền  ĐVT 

 Số 

lượng 
Số tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13=

15+17
14 15 16 17 18

 Cơ cở thu dung 5 tháng

 điều trị COVID-19

 Dự toán thu-chi 

2021 xin điều 

chỉnh, bổ sung 

Trong đó

 Ghi 

chú 

Hoạt động

 điều trị Lao 

phổi

 Cơ cở thu dung

 điều trị COVID-

19

Hoạt động

 điều trị Lao phổi

(ĐVT: Triệu đồng)

TT NỘI DUNG ĐVT

Dự toán

giao năm 2021

Hoạt động điều 

trị Lao phổi

 Thực hiện đến 

7/2021

 Hoạt động điều 

trị Lao phổi 

Dự toán 5 tháng cuối năm 2021

III Ngân sách nhà nước cấp 4.389    4.032    9.686    131     14.075   4.389    131     9.686    -     

- Chi lương, phụ cấp và các

khoản đóng góp theo lương
3.776    5.413    -            9.189 -     3.776    -      5.413    

 - Chi hoạt động thường xuyên 278       4.273    -            4.551 -     278       -      4.273    

- Ngân sách cấp tự chủ còn thừa

tính đến tháng 8/2021
357       -               357 -     357       -      -        

3



 Biên 

chế 

giao

 năm 

2020 

 Số 

thực 

hiện 

tháng 

8/2021

 Chức 

vụ 

 

Công 

 vụ 

 

Trách 

nhiệm 

 

Thâ

m 

niên 

nghề 

 Vƣợt 

khung 
 Độc hại 

 Ƣu đãi 

nghề 

theo 

NĐ56 

Tiền chi 

lương 

Tiền 

chi các 

khoản 

đóng 

góp

A B C B 1=2+3 2            3=4+..11 4           5      6        7      8         9           10          11            12=1+11 13              14 15

 Tổng cộng 90     135    617,02       359,36   257,66   9,20      -  0,30   -  1,86    27,90    218,40   87,05       704,07          73,69         63,81    9,89    

I Biên chế 90 82 479,45       272,25   207,20   9,20      -  0,30   -  1,86    27,90    167,94   66,58       546,03          

Phòng khám 4 23,85         12,79     11,06     0,30      -  -     -  -      1,60      9,16       3,08         26,93            

1 Phan Văn Đào 6,57           3,33 3,24       0,30    0,40     2,54       0,85         7,42              

2 Bùi Thị Thùy Trang 4,38           2,34 2,04       0,40     1,64       0,55         4,93              

3 Huỳnh Thị Ly Lan 6,96           3,86 3,10       0,40     2,70       0,91         7,87              

4 Ng. Thị Thanh Yêm 5,94           3,26 2,68       0,40     2,28       0,77         6,71              

Điều trị 78 455,60       259,46   196,14   8,90      -  0,30   -  1,86    26,30    158,78   63,50       519,10          

5 Nguyễn Thanh Thảo 9,10           4,74 4,36       0,70    0,40     3,26       1,28         10,38            

6 Đinh Văn Tuyển 6,37           3,33 3,04       0,40    0,40     2,24       0,88         7,24              

7 Phạm Thị Hồng Diệp 6,21           3,33 2,88       0,30    0,40     2,18       0,85         7,06              

8 Nguyễn Hữu Ba 6,42           3,46 2,96       0,30    0,40     2,26       0,88         7,30              

9 Nguyễn Thanh Thủy 5,94           3,46 2,48       0,40     2,08       0,81         6,75              

10 Hà Điền Tứ 6,78           3,99 2,79       0,40     2,39       0,94         7,72              

11 Nguyễn Thị Thu 5,20           3,00 2,20       0,40     1,80       0,71         5,91              

12 Nguyễn Xuân Tiến 5,54           3,21 2,33       0,40     1,93       0,75         6,29              

13 Nguyễn Thanh Huyền 5,54           3,21 2,33       0,40     1,93       0,75         6,29              

14 Nguyễn Tạo 6,90           4,06 2,84       0,40     2,44       0,95         7,85              

15 Ng. Thị Thuỳ Linh 5,62           3,26 2,36       0,40     1,96       0,77         6,38              

16 Bùi Ngọc Minh 5,68           3,00 2,68       0,30    0,40     1,98       0,78         6,46              

17 Lưu Văn Vĩnh 5,00           3,00 2,00       0,20     1,80       0,71         5,71              

18 Dương Đức Hoà 6,80           3,66 3,14       0,40    0,30     2,44       0,95         7,75              

19 Nguyễn Hoàng Tiến 5,63           3,33 2,30       0,30     2,00       0,78         6,41              

20 Cao Viết Cường 5,63           3,33 2,30       0,30     2,00       0,78         6,41              

21 Trương Thị Minh Hiền 6,48           3,86 2,62       0,30     2,32       0,91         7,38              

22 Võ Thị Hồng Phượng 6,64           3,66 2,98       0,30    0,30     2,38       0,93         7,57              

23 Nguyễn Thị Hòa 4,24           2,46 1,78       0,30     1,48       0,58         4,81              

24 Nguyễn Đình Khanh 8,48           4,65 3,83       0,40    0,40     3,03       1,19         9,67              

Phụ lục 2

(Kèm theo Tờ trình số 267 /SYT-KHTC ngày 14/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam)

BẢNG HỆ SỐ LƢƠNG, PHỤ CẤP VÀ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP THỰC HIỆN TẠI THỜI ĐIỂM THÁNG 8/2021

TT Họ và tên

 Tình hình 

nhân lực 

 Tổng hệ số 

lƣơng + 

phụ cấp 

 Hệ số

 lƣơng 

 Tổng 

hệ 

số phụ 

cấp 

Trong đó
 Hệ số

quy đổi 

các khoản 

đóng bảo 

BH, 

BHTN, 

công đoàn 

 Tổng hệ số 

lƣơng, PC 

và các 

khoản đóng 

góp quy đổi 

 Tiền 

lƣơng và 

các khoản 

đóng góp 

cho Hợp 

đồng 68 

(ĐVT: Tr. 

đồng) 

Trong đó

1



 Biên 

chế 

giao

 năm 

2020 

 Số 

thực 

hiện 

tháng 

8/2021

 Chức 

vụ 

 

Công 

 vụ 

 

Trách 

nhiệm 

 

Thâ

m 

niên 

nghề 

 Vƣợt 

khung 
 Độc hại 

 Ƣu đãi 

nghề 

theo 

NĐ56 

Tiền chi 

lương 

Tiền 

chi các 

khoản 

đóng 

góp

A B C B 1=2+3 2            3=4+..11 4           5      6        7      8         9           10          11            12=1+11 13              14 15

TT Họ và tên

 Tình hình 

nhân lực 

 Tổng hệ số 

lƣơng + 

phụ cấp 

 Hệ số

 lƣơng 

 Tổng 

hệ 

số phụ 

cấp 

Trong đó
 Hệ số

quy đổi 

các khoản 

đóng bảo 

BH, 

BHTN, 

công đoàn 

 Tổng hệ số 

lƣơng, PC 

và các 

khoản đóng 

góp quy đổi 

 Tiền 

lƣơng và 

các khoản 

đóng góp 

cho Hợp 

đồng 68 

(ĐVT: Tr. 

đồng) 

Trong đó

25 Phan Văn Phú 6,74           3,66 3,08       0,30    0,40     2,38       0,93         7,67              

26 Nguyễn Đình Hải 6,58           3,86 2,72       0,40     2,32       0,91         7,48              

27 Lê Thị Lan 5,94           3,46 2,48       0,40     2,08       0,81         6,75              

28 Đoàn Thị Kim Nghĩ 4,98           2,86 2,12       0,40     1,72       0,67         5,65              

29 Nguyễn Cao Tín 8,62           4,74 3,88       0,40    0,40     3,08       1,21         9,83              

30 Thủy Chín 6,74           3,66 3,08       0,30    0,40     2,38       0,93         7,67              

31 Nguyễn Thị Ngọc Lài 5,22           3,01 2,21       0,40     1,81       0,71         5,92              

32 Thái Thị Thu Thảo 5,62           3,26 2,36       0,40     1,96       0,77         6,38              

33 Trương Thị Huệ 5,94           3,46 2,48       0,40     2,08       0,81         6,75              

34 Ng.Thị Thùy Nhân 4,02           2,26 1,76       0,40     1,36       0,53         4,55              

35 Nguyễn Văn Hùng 10,80         6,10 4,70       0,40    0,40     3,90       1,53         12,33            

36 Nguyễn Thị Phương 4,67           2,67 2,00       0,40     1,60       0,63         5,30              

37 Huỳnh Tấn Viên 5,14           2,66 2,48       0,30    0,40     1,78       0,70         5,83              

38 Nguyễn Văn Mỹ 4,98           2,86 2,12       0,40     1,72       0,67         5,65              

39 Trần Ngọc Cao 6,74           3,66 3,08       0,30    0,40     2,38       0,93         7,67              

40 Mai Thị Kim Oanh 4,98           2,86 2,12       0,40     1,72       0,67         5,65              

41 Đào Bá Phương 4,66           2,66 2,00       0,40     1,60       0,63         5,28              

42 Đinh Thị Tâm 6,58           3,86 2,72       0,40     2,32       0,91         7,48              

43 Trần Văn Pháp 4,14           2,34 1,80       0,40     1,40       0,55         4,69              

44 Lý Thị Kim Chi 8,48           4,65 3,83       0,40    0,40     3,03       1,19         9,67              

45 Nguyễn Thị Gái 4,67           2,67 2,00       0,40     1,60       0,63         5,30              

46 Nguyễn Thị Phúc 6,21           3,33 2,88       0,30    0,40     2,18       0,85         7,06              

47 Phạm Thị Thúy Hằng 5,22           3,01 2,21       0,40     1,81       0,71         5,92              

48 Đặng Thị Hồng Yến 5,94           3,46 2,48       0,40     2,08       0,81         6,75              

49 Nguyễn Thị Đang Thêm 4,66           2,66 2,00       0,40     1,60       0,63         5,28              

50 Hoàng Thị Thục Trâm 5,62           3,26 2,36       0,40     1,96       0,77         6,38              

51 Dương Thị Thanh Nhàn 6,37           3,33 3,04       0,40    0,40     2,24       0,88         7,24              

52 Trương Thị Diệu Oanh 5,30           3,06 2,24       0,40     1,84       0,72         6,02              

53 Nguyễn Thị Kim Phái 6,10           3,26 2,84       0,30    0,40     2,14       0,84         6,93              

54 Lê Thị Hồng Nga 5,94           3,46 2,48       0,40     2,08       0,81         6,75              

55 Đinh Thị Trinh 5,22           3,01 2,21       0,40     1,81       0,71         5,92              

56 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 5,62           3,26 2,36       0,40     1,96       0,77         6,38              

57 Phạm Thị Mỹ Châu 5,22           3,01 2,21       0,40     1,81       0,71         5,92              

58 Phạm Thị Hồng Sâm 6,37           3,33 3,04       0,40    0,40     2,24       0,88         7,24              
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cho Hợp 
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(ĐVT: Tr. 

đồng) 

Trong đó

59 Trần Văn Thương 5,68           3,00 2,68       0,30    0,40     1,98       0,78         6,46              

60 Mạc Thị Dân 4,67           2,67 2,00       0,40     1,60       0,63         5,30              

61 Nguyễn Công Bình 6,42           3,46 2,96       0,30    0,40     2,26       0,88         7,30              

62 Bùi Thị Thu Sang 4,66           2,66 2,00       0,40     1,60       0,63         5,28              

63 Ng.Thị Phương Thúy 4,98           2,86 2,12       0,40     1,72       0,67         5,65              

64 Phạm Thị Thuỳ 5,94           3,46 2,48       0,40     2,08       0,81         6,75              

65 Nguyễn Duy Thân 7,16           4,06 3,10       0,30    0,61  0,20     1,99       1,17         8,32              

66 Nguyễn Ngọc Hùng 6,45           4,06 2,39       0,41  0,20     1,79       1,05         7,50              

67 Lê Thiện Trương Bửu 3,48           2,34 1,14       0,20     0,94       0,55         4,03              

68 Trần Thị Hải 5,62           3,26 2,36       0,40     1,96       0,77         6,38              

69 Hoàng Thị An 4,46           2,66 1,80       0,20     1,60       0,63         5,08              

70 Lê Nguyễn Kiều Oanh 4,46           2,66 1,80       0,20     1,60       0,63         5,08              

71 Đoàn Thị Hạnh 4,46           2,66 1,80       0,20     1,60       0,63         5,08              

72 Ng.Thị Hương Tuyền 5,10           3,06 2,04       0,20     1,84       0,72         5,82              

73 Phan Thị Trang 4,14           2,46 1,68       0,20     1,48       0,58         4,71              

74 Châu Ngô Hồng Nghiêm 4,46           2,66 1,80       0,20     1,60       0,63         5,08              

75 Ngô Thị Kim Nhạn 3,94           2,34 1,60       0,20     1,40       0,55         4,49              

76 Lê Đình Hồng 9,35           4,98 4,37       0,40    0,40  0,10     3,47       1,36         10,70            

77 Nguyễn Thị Ba 4,43           3,33 1,10       0,10     1,00       0,78         5,21              

78 Đỗ Thị Kim Ngân 9,63           4,98 4,65       0,40    0,20   0,45  0,10     3,50       1,37         10,99            

79 Nguyễn Thị Liễu 5,74           3,46 2,28       0,10   0,10     2,08       0,81         6,55              

80 Trương Thị Tâm Thảo 5,43           3,33 2,10       0,10     2,00       0,78         6,21              

81 Phan Hoàn Linh 5,91           3,33 2,58       0,30    0,10     2,18       0,85         6,76              

82 Ng.Thị Hoàng Trân 5,00           3,06 1,94       0,10     1,84       0,72         5,72              

II
Hợp đồng bệnh viện (hệ

số)
43 137,57       87,11     50,46     -       -  -     -  -      -        50,46     20,47       158,04          

1 Nguyễn Mỹ Tuyền 3,62           2,26 1,36       1,36       0,53         4,15              

2 Huỳnh Thị Hòa 2,98           1,86 1,12       1,12       0,44         3,41              

3 Bùi Thị Ánh Nguyệt 2,98           1,86 1,12       1,12       0,44         3,41              

4 Trần Thị Trang 2,64           1,65 0,99       0,99       0,39         3,03              

5 Nguyễn Thị Nhân 3,62           2,26 1,36       1,36       0,53         4,15              

6 Đỗ Vũ Nguyên 3,62           2,26 1,36       1,36       0,53         4,15              

7 Đặng Thị Thúy Minh 3,30           2,06 1,24       1,24       0,48         3,78              

8 Nguyễn Thị Thu Thảo 2,98           1,86 1,12       1,12       0,44         3,41              
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(ĐVT: Tr. 

đồng) 

Trong đó

9 Võ Đình Phú 3,30           2,06 1,24       1,24       0,48         3,78              

10 Lê Thị Ánh Ly 2,98           1,86 1,12       1,12       0,44         3,41              

11 Huỳnh Thị Phương Nga 2,98           1,86 1,12       1,12       0,44         3,41              

12 Hùng Thị Thu Thúy 2,98           1,86 1,12       1,12       0,44         3,41              

13 Mai Thị Nữ 3,22           2,01 1,21       1,21       0,47         3,69              

14 Trần Hữu Tín 3,74           2,34 1,40       1,40       0,55         4,29              

15 Nguyễn Văn Trọng 3,62           2,26 1,36       1,36       0,53         4,15              

16 Nguyễn Công Nhứt 2,98           1,86 1,12       1,12       0,44         3,41              

17 Hoàng Thị Sáu 3,30           2,06 1,24       1,24       0,48         3,78              

18 Nguyễn Thị Thu 2,64           1,65 0,99       0,99       0,39         3,03              

19 Trần Thị Hà Vy 2,98           1,86 1,12       1,12       0,44         3,41              

20 Phan Thị Bâng 3,22           2,01 1,21       1,21       0,47         3,69              

21 Trương Thị Ngọc Hằng 3,30           2,06 1,24       1,24       0,48         3,78              

22 Trương Thị Hiếu 2,98           1,86 1,12       1,12       0,44         3,41              

23 Đặng Thị Kim Anh 2,64           1,65 0,99       0,99       0,39         3,03              

24 Đặng Thị Thúy Phượng 2,64           1,65 0,99       0,99       0,39         3,03              

25 Phan Đình Lĩnh 3,62           2,26 1,36       1,36       0,53         4,15              

26 Nguyễn Thị Hà 2,98           1,86 1,12       1,12       0,44         3,41              

27 Nguyễn Thị Thu Bảo 3,30           2,06 1,24       1,24       0,48         3,78              

28 Lê Thị Trang 2,64           1,65 0,99       0,99       0,39         3,03              

29 Bùi Thị Thơm 2,64           1,65 0,99       0,99       0,39         3,03              

30 Nguyễn Trung Tính 3,74           2,34 1,40       1,40       0,55         4,29              

31 Đinh Văn Thắng 3,30           2,06 1,24       1,24       0,48         3,78              

32 Nguyễn Quang Điều 3,74           2,34 1,40       1,40       0,55         4,29              

33 Huỳnh Tấn Thuận 2,98           1,86 1,12       1,12       0,44         3,41              

34 Lê Nguyễn Thùy Duyên 4,27           2,67 1,60       1,60       0,63         4,90              

35 Huỳnh Thị Diễm Trí 3,74           2,34 1,40       1,40       0,55         4,29              

36 Lương Thị Như Thủy 3,47           2,67 0,80       0,80       0,63         4,10              

37 Ngô Đình Vân 3,86           2,41 1,45       1,45       0,57         4,42              

38 Trần Ngọc Tin 2,42           1,86 0,56       0,56       0,44         2,86              

39 Nguyễn Văn Dũng 3,84           2,40 1,44       1,44       0,56         4,40              

40 Trần Đình Ngọ 1,95           1,50 0,45       0,45       0,35         2,30              

41 Nguyễn Văn Dăng 3,20           2,00 1,20       1,20       0,47         3,67              

42 Nguyễn Thị Thảo Ngân 2,98           1,86 1,12       1,12       0,44         3,41              
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(ĐVT: Tr. 

đồng) 

Trong đó

43 Nguyễn Hữu Tài 3,74           2,34 1,40       1,40       0,55         4,29              

III
Hợp đồng bệnh viện

(Bằng tiền)
10 73,7           63,8      9,9      

1 Trần Thị Thuý 11,1           9,8        1,3      

2 Ung Thị Bông 8,5             7,5        1,0      

3 Trần Hoàng Lan Anh 8,5             7,5        1,0      

4 Hồ Thị Lệ Thanh 6,1             5,1        0,9      

5 Nguyễn Văn Tường 6,3             5,3        1,0      

6 Mai Thị Thu Vân 6,1             5,1        0,9      

7 Nguyễn Lẹ 6,7             5,7        1,0      

8

Đỗ Đặng Lệ Thương Thu 

Ngọc
8,5             7,5        1,0      

9 Nguyễn Thị Hiền 6,7             5,8        0,9      

10 Dương Vỹ Cầm 5,41           4,4        1,0      

5



STT Họ và tên Số xuất Mức hưởng Thành tiền 

1 Lê Đình Hồng 21,5 10.000 215.000

2 Nguyễn Thị Ba 22 10.000 220.000

3 Lương Thị Như Thủy 22 10.000 220.000

4 Ngô Đình Vân 21,5 10.000 215.000

5 Nguyễn Văn Tường 45 10.000 450.000

6 Mai Thị Thu Vân 22 10.000 220.000

7 Nguyễn Lẹ 21 10.000 210.000

8 Trần Ngọc Tin 45 10.000 450.000

9 Nguyễn Văn Dũng 45 10.000 450.000

10 Trần Đình Ngọ 45 10.000 450.000

11 Nguyễn Văn Dăng 20 10.000 200.000

12 Đỗ Thị Kim Ngân 20 10.000 200.000

13 Phan Hoàn Linh 19,5 10.000 195.000

14 Nguyễn Thị Liễu 20,5 10.000 205.000

15 Trương Thị Tâm Thảo 18 10.000 180.000

16 Nguyễn Thị Hoàng Trân 18,5 15.000 277.500

17 Lê Nguyễn Thùy Duyên 16,5 10.000 165.000

18 Huỳnh Thị Diễm Trí 19 10.000 190.000

19 Nguyễn Duy Thân 22 10.000 220.000

20 Lê Thiện Trương Bửu 22 10.000 220.000

21 Phan Thị Trang 21,5 10.000 215.000

22 Ngô Thị Kim Nhạn 22 10.000 220.000

23 Nguyễn Ngọc Hùng 18,5 10.000 185.000

24 Trần Thị Hải 19 15.000 285.000

25 Châu Ngô Hồng Nghiêm 20 10.000 200.000

26 Lê Nguyễn Kiều Oanh 20,5 10.000 205.000

27 Nguyễn Thị Hương Tuyền 21,5 10.000 215.000

28 Hoàng Thị An 21 10.000 210.000

29 Đoàn Thị Hạnh 20,5 10.000 205.000

30 Dương Đức Hòa 20,5 15.000 307.500

31 Võ Thị Hồng Phượng 33 15.000 495.000

32 Nguyễn Hoàng Tiến 28,5 15.000 427.500

33 Cao Viết Cường 30 15.000 450.000

34 Trương Thị Minh Hiền 40 15.000 600.000

BẢNG TÍNH ĐỘC HẠI HIỆN VẬT THÁNG

(Kèm theo Tờ trình số 267 /SYT-KHTC ngày 14/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam)

Phụ lục 3
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STT Họ và tên Số xuất Mức hưởng Thành tiền 

35 Đỗ Vũ Nguyên 33 15.000 495.000

36 Nguyễn Thị Nhân 25,5 15.000 382.500

37 Nguyễn Thị Hòa 21,5 15.000 322.500

38 Đặng Thị Thúy Minh 30,5 15.000 457.500

39 Trần Thị Thúy 22 15.000 330.000

40 Võ Thị Tâm 7 15.000 105.000

41 Nguyễn Đình Khanh 25 20.000 500.000

42 Phan Văn Phú 27 20.000 540.000

43 Nguyễn Đình Hải 24 20.000 480.000

44 Lê Thị Lan 21 15.000 315.000

45 Đoàn Thị Kim Nghĩ 19 20.000 380.000

46 Đinh Văn Thắng 26 20.000 520.000

47 Nguyễn Thị Hiền 21 15.000 315.000

48 Huỳnh Tấn Thuận 34 20.000 680.000

49 Nguyễn Quang Điều 32 20.000 640.000

50 Nguyễn Thanh Thảo 24 15000 360.000

51 Đinh Văn Tuyển 30 15.000 450.000

52 Phạm Thị Hồng Diệp 28,5 15.000 427.500

53 Bùi Ngọc Minh 31 15.000 465.000

54 Lưu Văn Vĩnh 22 10.000 220.000

55 Nguyễn Thanh Thủy 22 15.000 330.000

56 Nguyễn Tạo 22 15.000 330.000

57 Nguyễn Xuân Tiến 19,5 15.000 292.500

58 Hà Điền Tứ 22 15.000 330.000

59 Nguyễn Thị Thùy Linh 21 15.000 315.000

60 Nguyễn Thị Thu 22 15.000 330.000

61 Hồ Thị Lệ Thanh 22 10.000 220.000

62 Nguyễn Hữu Tài 22 10.000 220.000

63 Nguyễn Thị Thảo Ngân 21,5 15.000 322.500

64 Ung Thị Bông 22 15.000 330.000

65 Nguyễn Cao Tín 19,5 15.000 292.500

66 Thủy Chín 21 15.000 315.000

67 Trần Hữu Tín 22 15.000 330.000

68 Thái Thị Thu Thảo 26 15.000 390.000

69 Nguyễn Thị Thu Thảo 24,5 15.000 367.500

70 Nguyễn Thị Ngọc Lài 27 15.000 405.000

71 Trương Thị Huệ 21 15.000 315.000

72 Nguyễn Thị Thùy Nhân 24 15.000 360.000
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STT Họ và tên Số xuất Mức hưởng Thành tiền 

73 Võ Đình Phú 32 15.000 480.000

74 Huỳnh Thị Phương Nga 31 15.000 465.000

75 Hùng Thị Thu Thúy 31 15.000 465.000

76 Nguyễn Văn Trọng 31,5 15.000 472.500

77 Lê Thị Ánh Ly 31,5 15.000 472.500

78 Trần Hoàng Lan Anh 26,5 15.000 397.500

79 Mai Thị Nữ 28 15.000 420.000

80 Hoàng Thị Thu 3 15.000 45.000

81 Đào Thị Năm 20 15.000 300.000

82 Lý Thị Kim Chi 24 15.000 360.000

83 Nguyễn Văn Mỹ 22 15.000 330.000

84 Nguyễn Thị Gái 26,5 15.000 397.500

85 Nguyễn Thị Phúc 18,5 15.000 277.500

86 Hoàng Thị Thục Trâm 28,5 15.000 427.500

87 Nguyễn Thị Đang Thêm 26 15.000 390.000

88 Phạm Thị Thúy Hằng 24 15.000 360.000

89 Đặng Thị Hồng Yến 29 15.000 435.000

90 Trương Thị Ngọc Hằng 21 15.000 315.000

91 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 21,5 15.000 322.500

92 Đặng Thị Kim Anh 26 15.000 390.000

93 Trương Thị Hiếu 29 15.000 435.000

94 Nguyễn Thị Phúc Oanh 18 15.000 270.000

95 Dương Vỹ Cầm 19 15.000 285.000

96 Đặng Thị Thúy Phượng 22 15.000 330.000

97 Dương Thị Thanh Nhàn 26,5 15.000 397.500

98 Trương Thị Diệu Oanh 27,5 15.000 412.500

99 Nguyễn Thị Thu Bảo 20 15.000 300.000

100 Nguyễn Thị Kim Phái 20 15.000 300.000

101 Lê Thị Hồng Nga 27 15.000 405.000

102 Phạm Thị Mỹ Châu 21 15.000 315.000

103 Đinh Thị Trinh 25 15.000 375.000

104 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 27,5 15.000 412.500

105 Phan Đình Lĩnh 39 15.000 585.000

106 Nguyễn Thị Hà 20 15.000 300.000

107 Lê Thị Trang 23 15.000 345.000

108 Bùi Thị Thơm 25,5 15.000 382.500

109 Trần Văn Thương 26,5 15.000 397.500

110 Phạm Thị Hồng Sâm 18,5 15.000 277.500
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STT Họ và tên Số xuất Mức hưởng Thành tiền 

111 Huỳnh Tấn Viên 18,5 15.000 277.500

112 Nguyễn Công Bình 19 15.000 285.000

113 Mạc Thị Dân 25,5 15.000 382.500

114 Nguyễn Trung Tính 28 15.000 420.000

115 Phạm Thị Thùy 34 15.000 510.000

116 Nguyễn Thị Phương Thúy 26 15.000 390.000

117 Bùi Thị Thu Sang 24,5 15.000 367.500

118 Huỳnh Thị Hòa 29,5 15.000 442.500

119 Bùi Thị Ánh Nguyệt 28 15.000 420.000

120 Trần Thị Trang 25,5 15.000 382.500

121 Đỗ Thị Thu Ngọc 18,5 15.000 277.500

122 Nguyễn Văn Hùng 22 15.000 330.000

123 Nguyễn Thị Phương 28,5 15.000 427.500

124 Trần Ngọc Cao 17,5 15.000 262.500

125 Trần Văn Pháp 26,5 15.000 397.500

126 Đinh Thị Tâm 24 15.000 360.000

127 Đào Bá Phương 28,5 15.000 427.500

128 Hoàng Thị Sáu 20,5 15.000 307.500

129 Mai Thị Kim Oanh 23,5 15.000 352.500

130 Nguyễn Công Nhứt 28,5 15.000 427.500

131 Nguyễn Thị Hà Vy 26 15.000 390.000

132 Nguyễn Thị Thu 25 15.000 375.000

133 Phan Thị Bâng 32,5 15.000 487.500

134 Nguyễn Hữu Ba 21 15.000 315.000

135 Nguyễn Thanh Huyền 20,5 15.000 307.500

Tổng cộng 3.306 46.922.500
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(ĐVT: đồng)

Thực chi

 7 tháng/2021

Đã phát sinh 

tháng 8/2021

Số 

lượng
ĐVT Đơn giá Số ngày Thành tiền

Tổng cộng 234.416.000 1.172.080.000

1

Vật rẻ tiền mau hỏng (cây lau nhà 45k, chổi đót 22k, chổi xương 12k, 

ky hốt rác 37k...,Dự kiến 120k /buồng bệnh (11 phòng bệnh x 05 khoa) 

và hư hỏng qua 60 ngày

40.820.000                      4.944.000 66
Buồng bệnh 

nhân
120.000 7.920.000

2 Nước dùng cho NVYT 18 Bình 20 lít 70.000 150 187.600.000

3
Tiền mua văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao, vật tư hành chánh, dây rào, 

photo, băng rôn, 
          97.413.200            16.815.000 5 Tháng 15.000.000 75.000.000

4 Chi phí xăng dầu hành chính và vận chuyển bệnh nhân           10.558.280            10.120.720 5 Tháng 10.000.000 50.000.000

5 Cước điện thoại, internet, viễn thông, giao ban 38.529.800         5 Tháng 10.000.000 50.000.000

6 Tiền nước sinh hoạt         126.041.414            17.942.937 5 m
3 20.000.000 100.000.000

7 Tiền điện         270.331.220            46.458.289 5 KW 50.000.000 250.000.000

8 Rác sinh hoạt và rác thải y tế           75.755.000            11.695.000 

9
Điện thoại thông minh (luôn sim) chụp hình ảnh chuyển ra xử lý (05 

khoa và 01 điều hành)
6 Cái 2.050.000 12.300.000

10
Chi phí thuê ngoài ( bảo vệ, vệ sinh, giặt ủi ..nếu không đủ nhân lực: hộ 

lý, bảo vệ và không được điều động hỗ trợ)
7 Người 5.000.000 5 175.000.000

12 Chi phí mai táng            15.200.000 2 Người 18.000.000 36.000.000

13 Vật tư kiểm soát nhiễm khuẩn 228.260.000       

13.1 Bộ quần áo scrubs cho nhân viên y tế 280 Bộ 350.000       98.000.000         

13.2 Túi đựng thi hài 10 Túi 300.000       3.000.000           

13.3 Túi ép dẹp 300mmx200m 5 Cuộn 750.000       3.750.000           

13.4 Túi ép dẹp 200mmx200m 5 Cuộn 500.000       2.500.000           

13.5 Xô nhựa chứa đồ vải (có nắp đậy) 120 lít 12 Chiếc 250.000       3.000.000           

13.6 Xe vận chuyển đồ ăn- inox 3 tầng 5 Chiếc 2.000.000    10.000.000         

13.7 Thùng rác vàng 240 lít 30 Thùng 1.000.000    30.000.000         

13.8 Thùng rác vàng 120 lít 25 Thùng 800.000       20.000.000         

Phụ lục 5

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ VẬN HÀNH

STT

Cơ sở tính toán

NỘI DUNG

Dự toán 5 tháng cuối năm 2021

(Kèm theo Tờ trình số 267 /SYT-KHTC ngày 14/9/2021 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam)
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13.9 Thùng rác vàng 30 lít 60 Thùng 220.000       13.200.000         

13.10 Túi đựng chất thải màu vàng loại 15 kg 100 Kg 25.000         2.500.000           

13.11 Túi đựng chất thải màu vàng loại 120L 50 Kg 40.000         2.000.000           

13.12 Kệ đựng dép (2 tầng) 14 Cái 170.000       2.380.000           

13.13 Dép màu vàng 100 Đôi 30.000         3.000.000           

13.14 Dép màu trắng 50 Đôi 35.000         1.750.000           

13.15 Hộp nhựa đựng dụng cụ  (30x20x25cm) 30 Cái 50.000         1.500.000           

13.16 Bàn inox chữ nhật 15 Cái 1.000.000    15.000.000         

13.17 Khăn lau vệ sinh bề mặt 500 Cái 3.000           1.500.000           

13.18 Cây lau sàn (san hô) 12 Cây 130.000       1.560.000           

13.19 Tấm tải lau san hô (13x45cm) 250 Cái 40.000         10.000.000         

13.20 Xô 15 lít có nắp 10 Cái 30.000         300.000              

13.21 Xô 30 lít có nắp 10 Cái 65.000         650.000              

13.22 Bình xịt khử khuẩn cầm tay (500ml) 90 Cái 15.000         1.350.000           

13.23 Bình xịt phun sương (hóa chất) loại 1L 12 Cái 60.000         720.000              

13.24 Tấm nilon (2 x2,2m) 10 Tấm 60.000         600.000              
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